TÓM TẮT BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIỚI Ở VIỆT NAM

Trong những thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã đạt được thành tựu nổi bật về cải thiện điều kiện sống của nhân dân và giảm chênh lệch giới, phản ánh nỗ lực đáng kể của đất nước trong xóa đói giảm nghèo và cam kết của Chính phủ tiến tới bình đẳng giới. Việt Nam xếp hạng 109 trong số 177 quốc gia về chỉ số phát triển con người của UNDP (UNDP, 2006), đặt đất nước vào nhóm các quốc gia trung bình về phát triển con người. Những nỗ lực trong thu hẹp khoảng cách giới và đầu tư vào nguồn vốn con người đã đưa đất nước đứng hàng thứ 80 trên thế giới (trong tổng số 136 quốc gia) về chỉ số phát triển giới (GDI) và trở thành quốc gia đạt được sự thay đổi nhanh chóng nhất trong xóa bỏ khoảng cách giới trong vòng 20 năm trở lại đây ở khu vực Đông Á. Kết quả của những nỗ lực này thể hiện ở tỷ lệ biết đọc biết viết của người lớn cao cho cả nam và nữ, số liệu học sinh nhập học cho thấy sự khác biệt không đáng kể giữa bé trai và bé gái, tỷ lệ Đại biểu Quốc hội nữ cao nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương (27% từ năm 2002) và là một trong những nước có tỷ lệ tham gia kinh tế cao nhất trên thế giới: 85% nam giới và 83% nữ giới trong độ tuổi 15 đến 60 tham gia vào lực lượng lao động trong năm 2002 (Báo cáo phát triển Việt Nam 2004).
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Báo cáo Đánh giá tình hình giới ở Việt Nam do nhóm công tác của NHTG thực hiện cuối năm 2006 dựa trên các vấn đề ưu tiên được xác định dựa theo các tiêu chí sau: a) các vấn đề phù hợp với chiến lược giảm nghèo của Chính phủ; b) các vấn đề gắn với quyền con người; c) tác động tới số đông người dân; d) có ảnh hưởng thứ cấp hoặc ảnh hưởng cấp số nhân; và e) giải quyết các nguyên nhân căn bản của bất bình đẳng giới. Sau khi các vấn đề ưu tiên đã được xác định, các đề xuất được đưa ra thông qua việc phân tích môi trường thúc đẩy liên quan tới việc giải quyết các vấn đề, một khuôn khổ với năm hợp phần được sử dụng gồm: a) số liệu và nghiên cứu; b) khuôn khổ chính sách và pháp lý; c) thể chế tổ chức; d) nguồn lực và chương trình; và e) thái độ, tập quán và hành vi.

Con đường tiến tới bình đẳng giới

Việt Nam đã có những thành tựu tốt đẹp trong cải thiện bình đẳng giới. Với việc các kế hoạch quốc gia khi xây dựng có chú ý tới vấn đề giới, chắc chắn vấn đề bình đẳng giới sẽ đạt được các bước tiến xa hơn nữa. Chỉ có bốn vấn đề nêu lên ở đây cần chú ý thêm nữa để đảm bảo sự tiến triển đúng hướng. Vấn đề thứ nhất là sự tụt hậu của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số so với nam giới dân tộc thiểu số và phụ nữ người Kinh và Hoa trong tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và các cơ hội kinh tế. Vấn đề thứ hai là khuôn mẫu giới cố hữu trong sách giáo khoa thúc đẩy bất bình đẳng giới. Phụ nữ trong nông nghiệp là vấn đề thứ ba, với thực tế một số lượng khổng lồ phụ nữ Việt Nam tham gia vào nông nghiệp và vai trò ngày càng quan trọng của họ trong lĩnh vực này. Cuối cùng là vấn đề gia tăng số lượng phụ nữ tham gia vào ra quyết định còn tiến triển chậm và chưa nhất quán. 
Các đề xuất nhằm đảm bảo duy trì sự tiến triển bao gồm:

• Xác lập các giải pháp đổi mới nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và nông nghiệp ở các vùng có người dân tộc thiểu số;

• Xây dựng các mô hình và tài liệu nhạy cảm về giới để sử dụng trong trường học;
• Xây dựng các giải pháp sáng tạo nhằm hỗ trợ nữ nông dân một cách chủ động hơn;

• Xây dựng lộ trình thay đổi chính sách, đào tạo, công cụ và nguồn lực để tăng số phụ nữ tham gia vào ra quyết định.

Tạo sân chơi bình đẳng cho tăng trưởng bền vững

Tăng trưởng kinh tế đã và sẽ tiếp tục thay đổi các cơ hội kinh tế cho cả nam giới và nữ giới, tuy nhiên, sân chơi chưa ngang bằng và phụ nữ vẫn chưa có khả năng cạnh tranh với nam giới trong các điều kiện bình đẳng. Phụ nữ tập trung quá nhiều trong một số lĩnh vực và nghề nghiệp, còn nam giới lại tập trung trong một số lĩnh vực và nghề nghiệp khác, và với quyền ra quyết định và địa vị của mình, nam giới hưởng lợi nhiều hơn từ nghề nghiệp. Với sự chuyển đổi có kế hoạch lực lượng lao động từ nông nghiệp sang lao động hưởng lương và từ khu vực công sang khu vực tư nhân, một số vấn đề sẽ tác động ngày càng nhiều tới phụ nữ trong tương lai và sẽ trở nên quan trọng hơn nữa, ví dụ vấn đề lương thấp hơn và khoảng cách lương cao hơn trong khu vực tư nhân. Khả năng cạnh tranh bình đẳng của phụ nữ với nam giới trong khu vực tư nhân bị hạn chế bởi thực tiễn phân biệt đối xử công khai trong tuyển dụng, bởi trình độ học vấn và kỹ năng thấp của phụ nữ và bởi phụ nữ ít có khả năng chuyển tài sản thành vốn hơn so với nam giới khi họ không được đứng tên trong các giấy CNQSDĐ cấp trước đây. Trong khu vực công – nơi sẽ tiếp tục là một khu vực chính thu nhận lao động trong một thời gian, sự khác biệt về tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ, một mặt có nghĩa là một khoản nguồn lực công được giành cho phụ nữ dưới dạng lương hưu, song đồng thời lại vừa là yếu tố làm giảm triển vọng nghề nghiệp và thăng tiến của những phụ nữ trẻ. Trong khi đó, phụ nữ Việt Nam vừa phải giành một lượng thời gian tương đương để kiếm sống lại vừa phải mang trên mình gánh nặng của việc nhà và gánh nặng này có thể còn trở nên nặng nề hơn nữa khi số người phụ thuộc tăng lên. Với việc thông qua Luật Bình đẳng giới, Chính phủ Việt Nam đang tiến hành những bước đi quan trọng để giải quyết vấn đề này.

Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức đáng kể cho việc đưa luật vào thực tiễn. Tạo sân chơi ngang bằng sẽ bao gồm:

• Hỗ trợ đối thoại chính sách về vấn đề hưu trí và lương hưu;
• Thực hiện luật bình đẳng giới và luật lao động để giảm phân biệt đối xử;

• Hỗ trợ việc đào tạo kỹ năng;

• Nâng cao giá trị của việc nhà để khuyến khích chia sẻ trách nhiệm giữa nam và nữ, cũng như tạo điều kiện cho việc xây dựng các quy phạm pháp luật nhằm khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân cung cấp các dịch vụ giúp việc gia đình.;

• Thay các giấy CNQSD đất trước đây bằng giấy mới đứng tên cả hai vợ chồng.

Hệ quả từ những thay đổi về kinh tế và xã hội

Thay đổi kinh tế kéo theo thay đổi xã hội nhưng cách tiếp cận, các chính sách và thể chế hiện hành chưa được chuẩn bị tốt để giải quyết các tác động xã hội liên quan tới sự gia tăng của di cư và các hành vi mang lại rủi ro. Cả các dịch vụ trợ giúp xã hội hiện nay cũng không đủ khả năng giải quyết các vấn đề như tỷ lệ nạo phá thai cao hoặc bạo lực gia đình dai dẳng. Tất cả những vấn đề này có tác động khác nhau tới nam giới và nữ giới và bắt nguồn từ vai trò và mối quan hệ giới, cũng như cách thức mà quan hệ này đang thay đổi. Giải quyết các vấn đề này sẽ cần: 

• tăng cường nghiên cứu và giám sát, ví dụ đối với các xu hướng di cư hoặc các hành vi mang lại rủi ro;

• thông qua và/hoặc thực thi các luật về phòng chống bạo lực gia đình; luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là luật về xuất khẩu lao động) và luật về buôn bán người;

• thay đổi chính sách và thủ tục đăng ký đối với người di cư trong nước;

• xem xét các nhu cầu tương lai về chính sách và thể chế đối với việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ rộng rãi và đa dạng hơn nhằm giải quyết các vấn đề nảy sinh của dân cư thời hiện đại;

• xây dựng năng lực ngắn hạn để giải quyết các vấn đề như sức khỏe tình dục trong thanh niên, hành vi mang lại rủi ro, nạn nhân của bạo lực gia đình và hỗ trợ người lao động di cư trước và sau di cư.

Các đề xuất cụ thể

Nghiên cứu và số liệu: Nhìn chung, số liệu thống kê ở Việt Nam tương đối tốt. Việc cải thiện thêm và bổ sung sự thiếu hụt có thể được thực hiện thông qua:

• Định kỳ tiến hành điều tra toàn diện, có tính đến yếu tố giới lực lượng lao động để phân tích các xu hướng biến đổi lực lượng lao động;

• Đưa các câu hỏi liên quan tới di cư hoặc quan hệ quyền lực trong gia đình vào Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam. Các hệ thống giám sát khác, ví dụ hệ thống báo cáo về phạm pháp hoặc hồ sơ nhập viện của các bệnh viện có thể được sử dụng trong theo dõi thường kỳ xu thế của bạo lực gia đình hoặc các hành vi mang lại rủi ro;

• Thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt hoặc các nghiên cứu định tính về tác động của di cư, thay đổi vai trò giới, các vấn đề liên quan tới tình dục không an toàn, nạo phá thai, buôn bán người, hoặc tiến hành đánh giá tác động để đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp được thiết kế nhằm vào phụ nữ dân tộc thiểu số hoặc để tăng số lượng phụ nữ tham gia vào ra quyết định, hay giảm gánh nặng gia đình cho phụ nữ. Hiệu quả của các chiến lược đào tạo nghề hiện nay, hoặc tác dụng của việc cả nam và nữ cùng đứng tên trong các giấy tờ chứng nhận sử dụng đất đai cũng nên được nghiên cứu.

• Phân tích kinh tế và phân tích xu hướng là việc cần làm trong ba lĩnh vực đặc biệt: (1) đánh giá tác động kinh tế của các lựa chọn chính sách về tuổi nghỉ hưu; (2) lượng hóa khối lượng công việc chăm sóc/chăm nom trong gia đình; và (3) phân tích các xu hướng tương lai của lực lượng lao động để xác định các chiến lược hiệu quả hơn cho đào tạo nghề.

Chính sách và khuôn khổ pháp lý: Đã có bước tiến quan trọng trong việc xây dựng các khuôn khổ chính sách và pháp lý hữu ích. Các ưu tiên được nêu lên trong tài liệu này bao gồm:

• Cần phối kết hợp các nỗ lực và hỗ trợ để đưa Luật Bình đẳng giới vào thực tiễn và đảm bảo việc thực hiện luật. Cần làm tương tự đối với luật xuất khẩu lao động và luật phòng chống bạo lực gia đình sau khi luật này được thông qua;

• Các chính sách nhằm vào các dịch vụ cho phụ nữ dân tộc thiểu số như tuyển dụng và đào tạo thêm phụ nữ dân tộc thiểu số trở thành các nhà cung cấp dịch vụ, cũng như các chính sách nhằm tăng cường khả năng tiếp cận với thị trường và kỹ thuật cho nữ nông dân sẽ được dựa vào các cam kết trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Các chính sách này sẽ cung cấp nền tảng cho việc xác định nguồn lực mục tiêu cho các lĩnh vực này;

• Các chính sách và chương trình về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và HIV/AIDS tập trung vào thanh niên, nam nữ chưa lập gia đình sẽ góp phần giảm thiểu tác động của các hành vi mang lại rủi ro trong các lĩnh vực này. Tuy nhiên, về mặt dài hạn, cần xem xét tới việc lập các chính sách toàn diện, thể chế hóa việc cung cấp các hỗ trợ có kỹ năng và chuyên nghiệp để giải quyết các vấn đề xã hội cũng như giúp đỡ những người đang đấu tranh để vượt qua những thay đổi xã hội đang diễn ra mạnh mẽ;

• Trong lĩnh vực công việc chăm sóc/chăm nom gia đình, có thể lập các chính sách giúp giảm nhẹ gánh nặng việc nhà cho người phụ nữ. Khi đã có một cơ sở kinh tế  để tập trung vào vấn đề này, các lựa chọn chính trị có thể đưa ra để thảo luận bao gồm các chính sách nhằm khuyến khích và quy định việc phát triển và cung cấp dịch vụ chăm sóc từ các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân (ví dụ cho trẻ em, người già hoặc người ốm), các chính sách nhằm đào tạo và chứng nhận hoặc các cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ chăm sóc, hoặc các dịch vụ được cung cấp thông qua các chương trình cụ thể của chính phủ, ví dụ như thông qua cộng đồng. Việc người cha được nghỉ chăm con có thể giúp xóa bỏ phân biệt giới và khuyến khích nam giới chia sẻ gánh nặng với phụ nữ;

• Cần có một lộ trình toàn diện để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào việc ra quyết định bằng việc xác định các chính sách cần thay đổi cũng như lập ra các mục tiêu và các KHHĐ.

Thể chế và Tổ chức: đã có các thể chế, tổ chức và tiến trình tốt cho các lĩnh vực truyền thống như sức khỏe, giáo dục và nông nghiệp. Bên cạnh đó, các tổ chức quần chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận với các hội viên. Cần tiếp tục xây dựng hoặc thay đổi thể chế để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong các lĩnh vực sau: 
• Xây dựng năng lực cán bộ ở các cơ quan thuộc các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và nông nghiệp và xây dựng năng lực cho cán bộ làm việc ở nông thôn để tăng cường khả năng cung cấp các dịch vụ nhạy cảm về mặt văn hóa cho phụ nữ dân tộc thiểu số;

• Các cơ quan liên quan cần xây dựng các chương trình hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu đề ra trong KHHĐ 3 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2006- 2010);

• Thành lập các tổ chức mà theo quy định trong Luật Bình đẳng giới có trách nhiệm thực hiện hoặc giám sát việc thực hiện luật này;

• Về mặt dài hạn, sau khi đã xây dựng các chính sách, có thể xây dựng các cơ cấu thể chế hoặc trong các cơ quan hiện tại, hoặc ở các cơ quan mới, để thứ nhất, cung cấp dịch vụ chăm sóc góp phần xóa bỏ gánh nặng việc nhà (chăm sóc trẻ em, người ốm hoặc người già), thứ hai, cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp trong giải quyết các vấn đề xã hội như các hành vi mang lại rủi ro, sức khỏe tình dục và bạo lực gia đình. Về mặt ngắn hạn, các cán bộ trong các tổ chức hiện hành như cảnh sát hoặc cán bộ y tế nên được đào tạo thêm cũng như nên có cơ cấu thưởng hợp lý để góp phần tăng cường trợ giúp cho những người có nhu cầu; 
• Thay đổi nhằm đơn giản hóa thủ tục đăng ký cho người di cư sẽ có khả năng cải thiện tình trạng của người di cư ở các vùng thành thị.

Nguồn lực và chương trình: Với các chính sách và thể chế đã có, các chương trình và dự án có thể được thực hiện bằng cách lồng ghép các ý kiến phản hồi vào chương trình hoặc bằng việc tiến hành các dự án thí điểm. Các hoạt động này bao gồm:
• Thực hiện các dự án đổi mới nhằm tăng cường sự tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe, giáo dục và nông nghiệp của người dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ;

• Xây dựng các dự án và thí điểm thực hiện để kết nối nữ nông dân một cách có hiệu quả hơn với các thị trường và các nguồn lực họ có thể sử dụng để tăng năng suất;

• Giải quyết vấn đề định kiến giới trong sách giáo khoa và chương trình giảng dạy nhà trường bằng việc xây dựng và in mới tài liệu;

• Mở rộng thực hiện thí điểm việc đưa thêm tên phụ nữ vào giấy CNQSDĐ đã cấp trước đây.

Đối với các chương trình khác, có thể cần phải thảo luận thêm và cần thêm nỗ lực để phát triển, nhưng khi thực hiện dưới dạng thí điểm, chúng có thể có tác động tới việc xây dựng các cách tiếp cận có tính thể chế hóa cao hơn trong tương lai. Các chương trình sau thuộc dạng này:

• Các dự án và hoạt động cụ thể được thiết kế nhằm chuẩn bị cho phụ nữ đảm đương các vị trí lãnh đạo và tham gia vào ra quyết định;

• Thí điểm để thử nghiệm các mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc khác nhau, trong đó có cung cấp dịch vụ dựa vào cộng đồng như chăm sóc ban ngày hoặc chăm sóc cho người ốm và người già; 
• Thí điểm thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ cho người di cư trước khi họ rời khỏi làng xã của mình và khi họ tới nơi di cư. Sự hỗ trợ này có thể dưới hình thức thông tin, đào tạo hoặc đường dây nóng cũng như các hỗ trợ khác. Việc này có thể làm không chỉ với người di cư trong nước mà thông qua các đại sứ quán Việt Nam có thể giúp đỡ người di cư ra nước ngoài.

Đối với các cơ quan Chính phủ

Về mặt thể chế, các đề xuất này có liên quan tới các cơ quan có quan hệ đặc biệt với các vấn đề của phụ nữ như Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ hay Hội LHPN Việt Nam, đồng thời với các bộ, ngành và các nhà tài trợ.

Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ đã làm tốt việc đảm bảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quá trình xây dựng KHHĐ có chú ý tới vấn đề giới, nhưng điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là vai trò giới hạn của họ trong việc thực hiện các kế hoạch này, vốn chủ yếu được thực hiện bởi những cơ quan khác. Tuy nhiên, để có thể thực hiện Luật Bình đẳng giới, một phần lớn trách nhiệm thuộc về Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ và Hội LHPNVN. Họ cũng đóng vai trò trong việc đưa các lĩnh vực mới vào chương trình nghị sự, ví dụ như các đề xuất do báo cáo này đưa ra liên quan tới công việc chăm sóc. Trong vai trò phối kết hợp và giám sát của mình, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ sẽ cần làm việc với các cơ quan khác để xây dựng các kế hoạch thực hiện KHHĐ 3 và xây dựng lộ trình để tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo và ra quyết định.

Bộ LĐTB&XH cũng là một cơ quan có nhiều liên quan đến việc thực hiện nhiều nội dung quan trọng nêu trong báo cáo này. Không chỉ vì họ là trung tâm trong các cuộc bàn luận về lực lượng lao động, tuổi nghỉ hưu và người lao động di cư, mà còn vì tiềm năng của họ trong cải thiện và mở rộng việc cung cấp các dịch vụ xã hội, trong đó có dịch vụ chăm sóc. Để chuẩn bị sẵn sàng cho thách thức này, Bộ LĐTB&XH sẽ cần xây dựng cách tiếp cận chiến lược và sắp xếp ưu tiên các hoạt động phản hồi của mình, cũng như sẽ cần sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ để làm được việc này.

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ NN&PTNT là những cơ quan cần chịu trách nhiệm đảm bảo các dịch vụ đến được với phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số. Bộ NN&PTNT cùng với Hội LHPNVN và các ngân hàng sẽ là các cơ quan chính mở rộng các dịch vụ cho nữ nông dân, còn Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chịu trách nhiệm xem xét lại sách giáo khoa nhằm loại bỏ các định kiến giới trong sách. Các đề xuất nhằm nâng cao sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản liên quan đặc biệt tới Bộ Y tế.

Tổng cục Thống kê có thể đem lại sự đóng góp lớn bằng việc tham gia giúp đỡ xây dựng và thực hiện một cuộc điều tra lực lượng lao động (cùng Bộ LĐTB&XH) và sửa đổi Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam. Việt Nam có một số cơ quan nghiên cứu tuyệt vời có thể tham gia vào phân tích các lĩnh vực được xác định như phân tích công việc chăm sóc, các cách tiếp cận với người dân tộc thiểu số, các hành vi mang lại rủi ro hoặc hiện trạng của người lao động di cư và gia đình họ.

Một cơ quan khác có liên quan tới các phát hiện trong báo cáo này là Bộ Tài chính. Bộ Tài chính có thể hỗ trợ phân tích kinh tế về chi phí của công việc chăm sóc/chăm nom trong gia đình và đưa chi phí này vào tính toán quốc gia. Bộ TN&MT cần đi đầu trong việc tái cấp giấy CNQSDĐ để đưa cả tên phụ nữ vào cùng tên nam giới. Cơ quan công an và Bộ Y tế cũng có liên quan vì đây là hai cơ quan cần cải tiến cách phản ứng với và điều trị cho nạn nhân của bạo lực gia đình.
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